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1 28207254400  Trần Thị Lê  Vy 28/08/2004 Quảng Nam 30SBN7

2 27202231440  Võ Thị Hồng  Nga 07/07/2003 Bình Định 30SSC6

3 27213353592  Ngô Nguyễn Loan  Châu 15/12/2003 Đắk Lắk 30TBN12

4 27203349610
 Nguyễn Phương
Thảo

 Ngọc 04/10/2003 Quảng Ngãi 30TBN12

5 27203302839  Hà Phi  Sony 28/11/2003 Quảng Ngãi 30TBN12

6 27203353602  Lê Thị Hoài  Thu 03/12/2003 Đắk Lắk 30TBN12

7 27212243653  Lê Văn  Bảo 31/07/2003 Quảng Nam 30TSC10

8 27203131443  Đặng Ngọc  Bích 19/11/1999 Hà Tĩnh 30TSC10

9 27214754255  Nguyễn Như  Bình 14/03/2002 Quảng Nam 30TSC10

10 27204742439  Trần Thị Minh  Châu 24/10/2003 Đà Nẵng 30TSC10

11 27203333877  Ngô Thị Thảo  Uyên 03/02/2003 Quảng Bình 30CYC1 Thi ghép

12 27207101865  Lê Thị Thu  Ngọc 26/11/2003 Phú Yên 30SBN5 Thi ghép

13 27202130077  Nguyễn Thị Bích  Trâm 09/12/2003 Đắk Lắk 30SBN6 Thi ghép

14 27202525829  Võ Thị Thùy  Trang 12/03/2003 Quảng Trị 30SBN6 Thi ghép

15 27217200882  Trương Hoàng Ngọc Nhi 24/05/2003 Đắk Lắk 30SYC3 Thi ghép

16 27208621701  Nguyễn Thị Kiều  My 26/05/2003 Quảng Ngãi 30TBN10 Thi ghép

17 27208624028  Nguyễn Thị Bích  Phượng 22/09/2003 Quảng Ngãi 30TBN10 Thi ghép

18 27213241242  Lê Gia  Kiệt 25/12/2003 Đà Nẵng 30THT6 Thi ghép

19 27203302572  Phạm Thị Thanh  Tuyền 15/12/2003 Quảng Nam 30THT9 Thi ghép
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1 26212137486  Trần Minh  Đức 28/10/2002 Quảng Nam 30TSC10

2 27204736164  Trần Mỹ  Duyên 12/01/2003 Quảng Bình 30TSC10

3 29207329714  Lê Thị Xuân  Hiền 29/05/2005 Quảng Ngãi 30TSC10

4 29207362965  Trương Thị Diệu  Hiền 09/02/2005 Quảng Nam 30TSC10

5 27212142349  Nguyễn Trung  Hiếu 25/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC10

6 28214603500  Nguyễn Trung  Hiếu 29/07/2003 Đà Nẵng 30TSC10

7 27212127884  Hồ Viết  Hoàng 07/07/2003 Nghệ An 30TSC10

8 27212133757  Nguyễn Đức  Huy 10/11/2003 Đắk Lắk 30TSC10

9 27212225680  Phí Trần Quang  Huy 22/05/2001 Đà Nẵng 30TSC10

10 28204906994  Trần Thị Thu  Lài 07/11/2004 Quảng Bình 30TSC10

11 27212201252  Nguyễn Văn Hữu  Lễ 10/05/2003 Quảng Trị 30TSC10

12 28204904606  Đặng Thị Mỹ  Lệ 17/08/2004 Quảng Bình 30TSC10

13 27202102982  Nguyễn Thùy  Linh 25/09/2003 Hồ Chí Minh 30TSC10

14 27202132832  Nguyễn Thị Hà  My 02/03/2003 Đắk Lắk 30TSC10

15 27204700349  Nguyễn Trần Nhã  Phương 20/08/2003 Quảng Ngãi 30TSC10

16 27212242438  Nguyễn Thế  Quang 20/02/2002 Hà Tĩnh 30TSC10

17 27202244000  Phan Thị Lệ  Quyên 01/03/2003 Đắk Lắk 30TSC10

18 27202238336  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 01/10/2003 Đắk Lắk 30TSC10

19 27204702311  Thân Thị  Quỳnh 29/08/2003 Đắk Lắk 30TSC10

20 27212201494  Lê Phạm Xuân  Thông 23/03/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC10

21 28204901199  Nguyễn Thị Huyền  Thương 25/02/2004 Quảng Bình 30TSC10

22 27214701495  Đặng Việt  Trúc 14/10/2003 Khánh Hòa 30TSC10

23 27202134828  Lương Thị Lan  Tường 22/02/2003 Quảng Ngãi 30TSC10

24 27205140343  Hoàng Lê Quỳnh  An 01/09/2003 Nghệ An 30TSC9

25 27205142850  Nguyễn Thị Ngọc  Anh 19/08/2003 Ninh Bình 30TSC9

26 27207138453  Lê Nguyễn Trang  Anh 06/03/2003 Quảng Nam 30TSC9
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27 28206500407  Nguyễn Võ Thùy  Dương 14/10/2004 Đắk Lắk 30TSC9

28 27202602823  Nguyễn Thị  Quý 09/05/2003 Quảng Nam 30TSC5 Học ghép
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1 27214726626  Nguyễn Văn  Duy 24/08/2003 Quảng Trị 30TSC9

2 28205104199  Vũ Ngọc Khánh  Hà 24/02/2004 Đắk Nông 30TSC9

3 27202140840  Thái Thị Minh  Hiền 03/02/2003 Quảng Nam 30TSC9

4 27202236308  Phan Thị Thanh  Hiền 08/02/2003 Quảng Nam 30TSC9

5 27202241075  Trần Thị Thu  Hiền 15/11/2003 Đắk Lắk 30TSC9

6 28204951257  Nguyễn Thị Mỹ  Hiền 10/07/2004 Khánh Hòa 30TSC9

7 27212232670  Nguyễn Ngọc  Hiếu 05/06/2003 Nghệ An 30TSC9

8 27212239467  Nguyễn Quốc  Hoàn 17/10/2003 Quảng Trị 30TSC9

9 27212243354  Lê Nhật  Huy 05/10/2003 Quảng Trị 30TSC9

10 27202229656  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 24/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC9

11 28207105121  Nguyễn Thị Thanh  Nga 21/01/2004 Bình Định 30TSC9

12 27205127154  Nguyễn Thị  Ngân 28/05/2003 Đắk Lắk 30TSC9

13 27212237560  Trần Công  Nhật 14/05/2002
Thừa Thiên

Huế
30TSC9

14 27202202472  Huỳnh Thị Quỳnh  Như 09/10/2003 Đà Nẵng 30TSC9

15 27212201755  Hoàng Tấn  Phong 28/11/2003 Đắk Lắk 30TSC9

16 27211337645  Nguyễn Duy  Phúc 11/10/2003 Quảng Trị 30TSC9

17 26211535540  Phạm Anh  Tài 30/12/2002 Đà Nẵng 30TSC9

18 27202426396  Phan Thị  Tài 05/01/2003 Quảng Nam 30TSC9

19 28216536154  Võ Thành  Tài 21/12/2004 Quảng Nam 30TSC9

20 27205101230  Trần Thị Minh  Tâm 03/12/2003 Kon Tum 30TSC9

21 27205128714  Nguyễn Hồng  Thấm 18/02/2003 Phú Yên 30TSC9

22 27212201483  Nguyễn Hoàng  Thiện 20/07/2003 Quảng Nam 30TSC9

23 27202239106  Phan Thị Đan  Trâm 06/05/2003 Quảng Trị 30TSC9

24 27202240489  Lê Thị Ngọc  Trâm 22/11/2003 Quảng Nam 30TSC9

25 27202235996  Bùi Ngọc  Trúc 06/11/2003 Khánh Hòa 30TSC9

26 27212201726  Nguyễn Công  Trường 11/10/2003 Đà Nẵng 30TSC9
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27 27202121253
 Nguyễn Đoàn
Phương

 Uyên 11/06/2003 Quảng Ngãi 30TSC9

28 27202201488  Phan Thu  Uyên 30/05/2003 Bình Định 30TSC9
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